
Số

TT
Tên dụng cụ, quy cách Hình ảnh Đơn giá

Số 

lượng
Thành tiền Ghi chú

1

Tên dụng cụ: Xoay eo

Chi tiết quy cách:

Vật liệu dành cho thiết bị thể dục ngoài trời

Chất Liệu Chính: Khung sắt kẽm sơn tĩnh điện.

Ống Chính: Ф140mm*4.0mm

Ống Phụ: Ф42mm*2.3mm, Ф34mm*2.3mm

Sản xuất tại Việt Nam

Thiết bị dành cho 3 ngƣời tập

Kích Thƣớc D*R*C: 1375*1375*1200 mm

12,640,000 7 88,480,000

2

Tên dụng cụ: Đạp xe

Chi tiết quy cách:

Vật liệu dành cho thiết bị thể dục ngoài trời

Chất Liệu Chính: Khung sắt kẽm sơn tĩnh điện.

Ống Chính: Ф60mm*3.0mm

Ống phụ: Ф42mm*2.3mm, Ф34mm*2.3mm

Sản xuất tại Việt Nam

Thiết bị dành cho 1 ngƣời tập

Kích Thƣớc D*R*C: 989*750*1195 mm

11,360,000 7 79,520,000

SỞ LAO ĐỘNG - THƢƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

THỪA THIÊN HUẾ
TRUNG TÂM BẢO TRỢ XÃ HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(Đính kèm tờ trình số  266/TTr-TTBTXH ngày 27/11/2020 của Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh)
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Số

TT
Tên dụng cụ, quy cách Hình ảnh Đơn giá

Số 

lượng
Thành tiền Ghi chú

3

Tên dụng cụ: Tay vai đôi

Chi tiết quy cách:

Vật liệu dành cho thiết bị thể dục ngoài trời

Chất Liệu Chính: Ống Nhúng kẽm nóng

Ống Chính: Ф140mm*4.0mm

Ống Phụ: Ф60mm*30mm, Ф34mm*2.3mm

Sản xuất tại Việt Nam

Thiết bị dành cho 2 ngƣời tập

Kích Thƣớc D*R*C: 1258*1029*1352mm

12,960,000 7 90,720,000

4

Tên dụng cụ: Lưng bụng đôi

Chi tiết quy cách:

Vật liệu dành cho thiết bị thể dục ngoài trời

Chất Liệu Chính: Ống Nhúng kẽm nóng

Ống Chính: Ф140mm*4.0mm

Ống Phụ: Ф34mm*2.3mm

Hộp: 20mm*40mm*2.0mm

Sản xuất tại Việt Nam

Thiết bị dành cho 2 ngƣời tập

Kích Thƣớc D*R*C: 1545*1128*660 mm

12,960,000 6 77,760,000

5

Tên dụng cụ: Cụm 3 chức năng Tay vai- Đi bộ- Xoay

eo

Chi tiết quy cách:

Vật liệu dành cho thiết bị thể dục ngoài trời

Chất Liệu Chính: Ống Nhúng kẽm nóng

Ống Chính: Ф140mm*4.0mm

Ống Phụ: Ф90mm*30mm, Ф60mm*2.5mm,

Ф42mm*2.3mm

Sản xuất tại Việt Nam

Thiết bị dành cho 3 ngƣời tập

Kích Thƣớc D*R*C: 2300*1000*1450mm

16,782,300 7 117,476,000



Số

TT
Tên dụng cụ, quy cách Hình ảnh Đơn giá

Số 

lượng
Thành tiền Ghi chú

TỔNG CỘNG 453,956,000

Ngô Duy Bình

GIÁM ĐỐC

Thừa Thiên Huế, ngày 27 tháng 11 năm 2020
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